
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán Quyết toán
So sánh 

(%)

A B 1 2 3

A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I Nguồn thu ngân sách 20.446.509 24.916.048 122

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp     12.010.245               11.804.016 98

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên       3.006.164                 3.203.078 107

- Bổ sung cân đối ngân sách

- Bổ sung có mục tiêu      3.006.164                3.203.078 107

3 Thu từ quỹ dự trữ tài chính 43.796

4 Thu kết dư 41.203

5 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang       5.430.100 8.665.618 160

6 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 992.879

7 Thu vay                    150.466 

8 Thu viện trợ 14.992

II Chi ngân sách 22.306.486 24.833.782 111

1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 15.547.931 5.297.525 34

2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 6.758.555 10.917.208 162

- Chi bổ sung cân đối ngân sách 2.889.036 2.889.036 100

- Chi bổ sung có mục tiêu 3.869.519                 8.028.172 207

3 Chi chuyển nguồn sang năm sau                 8.594.245 

4 Chi nộp trả ngân sách cấp trên                      24.804 

III
Chi trả nợ gốc từ tăng thu, tiết kiệm ngân 

sách cấp tỉnh 
10.918 0

IV Kết dư NS cấp tỉnh 82.266 

B NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ

I Nguồn thu ngân sách 11.150.083 21.160.366 190

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 4.391.528 4.486.522 102

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 6.758.555 10.917.208 162

- Thu bổ sung cân đối ngân sách 2.889.036 2.889.036 100

- Thu bổ sung có mục tiêu 3.869.519 8.028.172 207

3 Thu kết dư                 1.063.957 

4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang                 4.692.678 

5 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

II Chi ngân sách 11.697.863 20.739.267 177

1
Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện, 

xã
11.697.863 13.923.931 119

2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 3.942.762 

- Chi bổ sung cân đối ngân sách 911.983 

- Chi bổ sung có mục tiêu 3.030.779 

3 Chi chuyển nguồn sang năm sau 5.822.457 

4 Chi nộp trả ngân sách cấp trên 992.879 

III Kết dư NS cấp huyện, xã 421.098 
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